
L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 161 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 161 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 161 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 162 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 162 * 

Trường Đại học Cần Thơ

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Ngày sinh    25/02/1994

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Tên nơi sinh   Tỉnh Vĩnh Long

Sinh Viên    Lê Thái Trung (BT1632X050)

Lớp  BT1632X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.13

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tên nơi sinh   Tỉnh Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

 Ngô Linh Huệ (BT1632X037)

Lớp  BT1632X1

Ngày sinh    09/12/1991

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 2 - Năm Học 2020-2021

Sinh Viên  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 152 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 152 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 152 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 161 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 161 * 

Ngày sinh    00/00/1980

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Sinh Viên    Nguyễn Thị Tuyết Lan (CT1320X055)

Lớp  CT1320X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2015 (TN3215X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tên nơi sinh   Tỉnh Bạc Liêu

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2018-2019

Lớp  CB1532X1

Ngày sinh    11/05/1992

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Ninh Quới, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.41

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Phan Trần Vũ (CB1532X068)

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 162 *  -4  F 

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Nơi cấp giấy khai sinh    

Tên nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Cẩm Huỳnh (KG1432X042)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.16

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2018-2019

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2015 (TN3215X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Tên nơi sinh   Tỉnh Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Sinh Viên    Nguyễn Văn Vủ (CT1532X024)

Lớp  CT1532X1

Ngày sinh    / /1985

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.98

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Kế toán khóa 2013 (TN2013X)

Tên nơi sinh   Tỉnh Tiền Giang

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  KG1432X1

Ngày sinh    15/08/1990

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 172 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 162 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 162 * 

3 KL115 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật 2 1 191 *  2  F 

4 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 182 *  2  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 162 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 171 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 171 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.92

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Tên nơi sinh   Tỉnh Kiên Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

Lớp  KG1632X1

Ngày sinh    10/04/1998

Nơi cấp giấy khai sinh   Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Mai Hoàng Kim (KG1632X010)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.32

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Hà Bảo Ngọc (KG1632X016)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 162 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 162 * 

3 KL115 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật 2 1 191 *  2  F 

4 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 182 *  2  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 162 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 171 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 171 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.37

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Ngày sinh    25/07/1995

Nơi cấp giấy khai sinh   Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Tên nơi sinh   Tỉnh Kiên Giang

Sinh Viên    Giang Thùy Yên (KG1632X028)

Lớp  KG1632X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.13

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Tên nơi sinh   Tỉnh Kiên Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

Lớp  KG1632X1

Ngày sinh    09/02/1998

Nơi cấp giấy khai sinh   Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 162 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 162 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 162 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 171 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 171 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 152 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 152 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 152 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 161 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 161 * 

Ngày sinh    20/11/1994

Sinh Viên    Nguyễn Phúc Thịnh (PL1632X058)

Lớp  PL1632X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.9

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2015 (TN3215X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tên nơi sinh   Thành phố Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2018-2019

Lớp  LK1532X1

Ngày sinh    00/00/1977

Nơi cấp giấy khai sinh   Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Hồ Văn Tưởng (LK1532X041)

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Ngày 06 tháng 05 năm 2021

Người lập biểu

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.58

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Tính Đến   HK 2 - NH 2020-2021

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2019-2020

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2016 (TN3216X)

Nơi cấp giấy khai sinh   Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Tên nơi sinh   Tỉnh Bạc Liêu

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số


